
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

MÁY CHIẾU LASER VIX 4K — MODEL: CX-L600K

THÔNG SỐ / TÍNH NĂNG GIÁ TRỊ / CHI TIẾT KỸ THUẬT

1. THÔNG SỐ HIỂN THỊ & QUANG HỌC

Công nghệ hiển thị 3LCD

Độ phân giải thực 4K UHD (3840 x 2160)

Độ sáng 6.000 Lumens

Nguồn sáng Laser

Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ (Chế độ Thường) / 30.000 giờ (Chế độ ECO)

Tỷ lệ khung hình 16:9

Độ tương phản động (FOFO) 6.000.000:1

Tỷ lệ phóng hình (Throw Ratio) 1.2 – 2.0

Thông số ống kính (F / f) F: 1.5 ~ 2.08 / f = 17.2 ~ 27.7mm

Dịch chuyển ống kính (Lens Shift) Dọc +60% (hướng lên trên), Ngang ±29%

Kích thước màn hình hỗ trợ Từ 50 inch đến 290 inch

Hiệu chỉnh hình thang (Keystone) Dọc ±30°, Ngang ±30°; hỗ trợ hiệu chỉnh 4 góc, 6 góc, hiệu chỉnh bề mặt

cong, hiệu chỉnh đa điểm và khôi phục cài đặt gốc

Tính năng nâng cao Tự động xoay ngược hình ảnh khi treo trần; Hỗ trợ trình chiếu đa hướng

360°

2. HỆ THỐNG CỔNG KẾT NỐI & ĐIỀU KHIỂN

Cổng tín hiệu vào (Input) 2 x HDMI, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A

Cổng tín hiệu ra (Output) 1 x VGA, 1 x Cổng âm thanh (Mini jack 3.5mm)

Cổng điều khiển (Control) 1 x RJ45 (mạng LAN), 1 x RS232

Loa tích hợp 1 x 16W (Hiệu suất cao)
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THÔNG SỐ / TÍNH NĂNG GIÁ TRỊ / CHI TIẾT KỸ THUẬT

Điều khiển từ xa Hồng ngoại (Infrared)

3. NGUỒN ĐIỆN & ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Yêu cầu nguồn điện 200 ~ 240V @ 50/60Hz (Tích hợp bộ chuyển đổi nguồn DC bên trong)

Công suất tiêu thụ tổng • Chế độ thông thường (Normal): 300W

• Chế độ tiết kiệm (ECO): 200W

• Chế độ chờ (Standby): Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5W 

4. ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ & MÔI TRƯỜNG

Kích thước máy (R x S x C) 390 x 294 x 128 mm

Trọng lượng tịnh Khoảng 5.2 kg

Màu sắc Trắng

Thời gian làm mát máy Cực nhanh chỉ trong 5 giây

Độ ồn hệ thống Đạt mức thấp 27dB khi vận hành ở chế độ tiết kiệm năng lượng

Môi trường hoạt động Nhiệt độ từ 5 đến 40℃, Độ ẩm từ 20% đến 80%

Môi trường bảo quản Nhiệt độ từ -10 đến 50℃, Độ ẩm từ 20% đến 80%
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